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I. MÔN TOÁN 

1. Nguyên hàm. 

2. Tích phân. 

3. Ứng dụng của tích phân. 

4. Số phức và các phép toán. 

5. Phương trình bậc hai với hệ số thực . 

6. Tọa độ của véctơ và của điểm. 

7. Phương trình mặt cầu. 

8. Phương trình mặt phẳng. 

9. Phương trình đường thẳng. 

II. MÔN VẬT LÍ 

- Chương IV: Mạch dao động 

+ Mạch dao động, điện từ trường, sóng điện từ. 

+ Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến: tìm bước sóng, f, C,L, 

- Chương V: Sóng ánh sáng 

+ Tán sắc ánh sáng.  

+ Giao thoa ánh sáng : Thí nghiệm Niu Tơn ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc, giải 

thích, ứng dụng.  Hiện tượng giao thoa, hiệu đường đi, khoảng vân, vị trí vân sáng, 

tối,  tính chất vân (sáng,  tối), số vân sáng tối trên đoạn , trùng 2 vân. 

+ Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa.    

+ Các loại tia, các loại quang phổ; Thang sóng điện từ.   

- Chương VI: Lượng tử  

+ Thuyết lượng tử; Hiện tượng quang điện ngoài: tính bước sóng, công thoát, điều 

kiện xảy ra quang điện. 

+ Quang điện trong; Quang - phát quang. 

+ Mẫu nguyên tử BO.       

Chương VII: Hạt nhân  

+ Tính chất và cấu tạo hạt nhân.      

+ Năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng.   

 



III. MÔN HÓA HỌC 

- Chương 6: Kim loại Kiềm - Kim loại Kiềm thổ - Nhôm 

+ Cấu tạo, vị trí nhóm trong bảng tuần hoàn. 

+ Tính chất vật lý: nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, kiểu mạng tinh 

thể. 

+ Tính chất hóa học của đơn chất và hợp chất. 

+ Phương pháp và nguyên liệu điều chế. 

+ Khái niệm, phân loại, cách làm mềm nước cứng. 

+ Bài toán: Xác định 2 kim loại kiềm/ kim loại kiềm thổ ở 2 chu kỳ liên tiếp; Nhôm 

tác dụng dung dịch kiềm; CO2 tác dụng dung dịch kiềm. 

- Chương  7: Sắt – Crom 

+ Cấu tạo, vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 

+ Tính chất vật lý. 

+ Tính chất hóa học của đơn chất và hợp chất. 

+ Phương pháp và nguyên liệu điều chế 

+ Tên các loại quặng sắt phổ biến. 

+ Bài toán: Oxit kim loại tác dụng khí CO; Sắt tác dụng axit thường; Sắt tác dụng 

HNO3. 

- Chương 8: Nhận biết dung dịch và nhận biết chất khí: Lựa chọn thuốc thử để 

nhận biết một nhóm dung dịch hoặc khí dựa trên tính chất hóa học của các chất. 

- Chương 9: Hóa học với vấn đề phát triển kinh tế xã hội và môi trường 

+ Chọn chất phù hợp để xử lý chất thải nhà máy, phòng thí nghiệm, khí độc sinh ra từ 

các phản ứng.  

+ Các hiện tượng tự nhiên có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến môi trường và chất 

lượng sống của sinh vật. 

+ Các chất thải nguy hại do hoạt động sản xuất, giao thông, sinh hoạt của con người 

gây hại cho môi trường và cách giảm thiểu, khắc phục. 

+ Năng lượng, nhiên liệu. 

+ Phân biệt các loại chất gây nghiện và các loại thuốc. 

IV. MÔN SINH HỌC 

- Bài. Môi trường và các nhân tố sinh thái. 

- Bài. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể. 



- Bài.  Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật. 

- Bài. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật. 

- Bài. Quần xã sinh vật và các đặc trưng cơ bản của quần xã. 

- Bài. Diễn thế sinh thái. 

- Bài. Hệ sinh thái.  

V. MÔN NGỮ VĂN  

- Phần đọc hiểu: Văn bản ngoài SGK                              

- Phần làm văn: Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu , Hồn Trương Ba, da 

hàng thịt của Lưu Quang Vũ.         

VI. MÔN LỊCH SỬ: Bao gồm nội dung cơ bản các bài: 21, 22, 23, 24, 25, 26 

VII. MÔN ĐỊA LÍ  

- Bài 17: Lao động và việc làm. 

- Bài 18: Đô thị hóa. 

- Bài 24: Vấn đề phát triển thủy sản và lâm nghiệp. 

- Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm. 

- Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp. 

- Bài 30: Vấn đề phát triển giao thông vận tải và thông tin liên lạc. 

- Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại và du lịch. 

- Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

- Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng.  

- Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ. 

*Kĩ năng: 

- Đọc Atlat: từ trang 15 - 27 

- Nhận xét, phân tích bảng số liệu về kinh tế - xã hội. 

VIII. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

- Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản 

- Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ 

- Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân. 

- Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước. 

IX. TIẾNG ANH 

1. Pronunciation, stress : Unit 13, 14, 15 

2. Vocabulary, Word form, preposition: Unit 13,14,15  



3. Reading comprehension, cloze test: 

- Endangered species 

- Books/ Library  

- Water sports/ Sports/ Sea Games  

- International Organizations  

- Women  

Grammar: Các điểm ngữ pháp trọng tâm theo chương trình lớp 12 

tenses  

passive voice  

reported speech 

verb form 

Clauses (relative, conditional, reason, result, concession, purpose) 

modal verbs  

double comparative 

phrasal verbs (theo sgk U14,15) 

adverbial clause of time (basic) 

 

 


